	
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH ………………..
	[bookmark: chuong_pl_1]BIỂU SỐ I


[bookmark: chuong_pl_1_name]DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 178/2024/NĐ-CP NGÀY 31/12/2025 CỦA CHÍNH PHỦ
(Từ ngày ... tháng .... năm 202... đến ngày … tháng … năm 202...)
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố
	Đơn vị, VKS huyện
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Trình độ
	Chức vụ/Chức danh
	Tiền lương tháng hiện hưởng
	Tiền lương tháng hiện hưởng (đồng)
	Số năm đóng BHXH
	Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách, chế độ
	Tuổi khi nghỉ việc hưởng chế độ
	Tuổi nghỉ hưu theo NĐ 135
	Thời gian nghỉ trước tuổi
	Trợ cấp do nghỉ hưu trước tuổi
	Lý do thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hệ số lương
	Phụ cấp chức vụ
	Phụ cấp trách nhiệm nghề
	Phụ cấp công vụ
	Phụ cấp thâm niên nghề
	Phụ cấp thẳm niên vượt khung
	Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể, chính trị xã hội
	
	Tổng số
	Số năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc khu vực có hệ số pckv 0.7 trở lên
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm
	Trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi
	Trợ Cấp do có đủ 15 năm đóng BHXH
	Trợ cấp do có trên 15 năm đóng BHXH
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Người lập biểu
(Ký ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


[bookmark: _GoBack]
